
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Phạm Ngọc Đài Trang x 023855393 4/10/2015 CA TP. HCM Đạt  Cty Phương Vy 

2 Võ Thị Mỹ Dung x 023490140 5/26/2010 CA TP. HCM Đạt  chuyển ra giấy sáng 

3 Ksor H'Han x 230853280 8/10/2007 CA Gia Lai Đạt

4 Nguyễn Thị Yến Nga x 250787622 11/6/2006 CA Lâm Đồng Đạt

5 Cao Thị Nhài x 241272834 10/21/2014 CA Đắk Lắk Đạt

6 Trần Thị Thúy Vân x 184328045 4/13/2015  CA Hà Tỉnh Đạt

7 Nguyễn Thị Hoài x 187713227 2/24/2015 CA Nghệ An Đạt

8 Trương Thị Nhung x 187573326 6/23/2013 CA Nghệ An Đạt

9 Phạm Nguyễn Thanh Toàn x 025888483 4/2/2014 CA TP. HCM Đạt

10 Ngô Quang Long x 025642887 6/18/2012 CA TP. HCM Đạt  Cty Hải Nguyên  

11 Ngô Khương Po x 0251836659 10/26/2009 CA TP. HCM Đạt

12 Lưu Bĩnh Văn x 385609223 6/2/2010 CA Bạc Liêu Đạt

13 Trần Bùn Háo x 023147212 9/23/2008 CA TP. HCM Đạt

14 Đặng Thị Nhiên x 311807354 4/25/2014 CA Tiền Giang Đạt

15 Đinh Thị Tâm Hiếu x 023378851 12/28/2010 CA TP. HCM Đạt

16 Ngô Thị Viện x 022811268 4/11/2004 CA TP. HCM Đạt

17 Nguyễn Văn Sơn x 022445438 3/15/2000 CA TP. HCM Đạt

18 Trần Thị Huối x 385046484 5/13/2011 CA Bạc Liêu Đạt

19 Lưu Bính Trang x 385753475 12/30/2015 CA Bạc Liêu Đạt

20 Trần Yến Thu x 385713774 4/8/2013 CA Bạc Liêu Đạt

21 Nguyễn Thị Xuân Lan x 340927516 10/24/2014 CA Đồng Tháp Đạt

22 Trần Văn Sinh x 023147170 7/3/2008 CA TP. HCM Đạt

(Ngày 26/05/2016, buổi chiều)
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23 Trần Thị Tú Lan x 023701307 4/18/2015 CA TP. HCM Đạt

24 Lê Thị Tuyết Trinh x 371927204 11/17/2015 CA Kiên Giang Đạt

25 Lương Thị Kim Quyên x 371871789 9/13/2014 CA Kiên Giang Đạt

26 Lưu Thường Tấn x 385679551 4/24/2012 CA Bạc Liêu Đạt

27 Trần Trường Giang x 385776564 7/13/2015 CA Bạc Liêu Đạt

28 Lê Thị Phượng x 191672258 4/7/2010 CA TT Huế Đạt
 Cty Mỹ Thuyền 

(Cà Mau) 

29 Nguyễn Hoàng Phương x 024725714 10/25/2011 CA TP. HCM Đạt

30 Lê Văn Tuất x 191800330 8/7/2008 CA TT Huế Đạt

31 Nguyên Hùng Trung x 024725711 12/7/2007 CA TP. HCM Đạt

32 Nguyễn Hữu Hoàng Phú x 025907854 7/9/2014 CA TP. HCM Đạt  Cty Toàn Phát 

33 Kha Phước Hào x 331166779 2/20/2010 CA Vĩnh Long Không đạt

34 Nguyễn Thị Hồng Nga x 024847785 4/10/2008 CA TP. HCM Không đạt

35 Trương Mỹ Dung x 365501094 2/2/2001 CA Sóc Trăng Đạt

36 Thạch Sương x 334194603 7/18/2000 CA Trà Vinh Đạt

37 Nguyễn Văn Kiên x 311987722 7/9/2008 CA Tiền Giang Đạt

38 Lương Thị Tuyết Phượng x 024691694 8/23/2007 CA TP. HCM Đạt

39 Nguyễn Quang Đáng x 215241821 2/27/2010 CA Bình Định Không đạt

40 Lương Thị Cúc x 020317881 2/23/2008 CA TP. HCM Không đạt

41 Đặng Thành Chung x 131463022 3/4/2010 CA Phú Thọ Đạt
 Cty Chung Đại 

Dương 

42 Nguyễn Đình Quỳnh x 131511471 7/10/2003 CA Phú Thọ Không đạt

43 Đào Ngọc Hân x 132016004 10/17/2006 CA Phú Thọ Đạt

44 Mai Công Pháp x
07907500108

6
3/31/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
 Cty Kim Ngân Việt 

Nam 

45 Mai Công Trí x 024376587 7/23/2014 CA TP. HCM Đạt

46 Phạm Thị Kim Tuyết x 212258580 1/6/2007 CA Quảng Ngãi Đạt

47 Phan Hoàng Phượng x 025991198 3/2/2015 CA TP. HCM Đạt

48 Trần Phương Nam x 273318435 4/10/2014 CA Bà Rịa VT Đạt  Cty Đông Nam 

49 Lê Thị Ngọc Mai x 022542716 8/18/2009 CA TP. HCM Đạt
 CN Cty Phúc Lạc 

Thịnh  

50 Nguyễn Thị Kim Nguyên x 022945940 3/14/2013 CA TP. HCM Đạt

51 Lê Hữu Hà x 172941981 10/24/2013 CA Thanh Hóa Đạt
 Cty Huỳnh Gia 

Huynh Đệ 2



52 Nguyễn Văn Giai x 022557320 1/9/2014 CA TP. HCM Đạt

53 Trần Thị Ngọc Tuyền x 025014208 2/24/2009 CA TP. HCM Đạt

54 Nguyễn Thị Thanh Hảo x 023696630 5/26/2005 CA TP. HCM Đạt
 CN Cty Tổng Hợp 

(Tân Bình) 

55 Nguyễn Thị Thắm x 290436500 2/12/2008 CA Tây Ninh Đạt

56 Nguyễn Văn Phương x 250150638 5/14/2011 CA Lâm Đồng Đạt

57 Lê Thị Kim Phượng x 312027363 10/27/2008 CA Tiền Giang Đạt
 Cty Ong Mật Tiền 

Giang 

58 Đỗ Khoa Nam x 023548936 8/21/2012 CA TP. HCM Đạt

59 Cổ Đức Trọng x 020713416 6/26/2002 CA TP. HCM Đạt  Cty Linh Chi Vi Na 

60 Nguyễn Thị Phước x 024562862 6/19/2006 CA TP. HCM Đạt

61 Nguyễn Thị Thanh Thủy x 023779407 6/30/2015 CA TP. HCM Đạt

62 Vũ Thị Hồng x 291197391 7/10/2014 CA Tây Ninh Đạt  Cty Thanh Ái 

63 Nguyễn Thị Bích x
07219500075

6
3/24/2016

Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

64 Kim Thanh x 334689122 6/7/2016 CA Trà Vinh Không đạt

65 Nguyễn Văn Thiện x 362514303 2/10/2014 CA Cần Thơ Đạt

66 Nguyễn Đức Giang x 121894620 6/8/2006 CA Bắc Giang Đạt

67 Huỳnh Thị Quân x 334438881 7/19/2004 CA Trà Vinh Đạt

68 Lữ Minh Hiếu x 025174944 8/21/2009 CA TP. HCM Đạt  Cty An Vĩnh 

69 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm x 291036296 7/7/2008 CA Tây Ninh Đạt

70 Từ Thái Bình x 272033522 6/12/2006 CA Đồng Nai Đạt

71 Nguyễn Thị Ngọc Vân x 024307021 11/15/2004 CA TP. HCM Đạt

72 Nguyễn Trường Thuận x 025541447 10/22/2011 CA TP. HCM Đạt

73 Nguyễn Hoàng Duy x 272545319 5/24/2012 CA Đồng Nai Đạt

74 Nguyễn Minh Triệu x 023585798 4/16/2014 CA TP. HCM Đạt
 Cty XNK Vina 

Agrico 

75 Nguyễn Minh Trực x 021367173 5/20/2011 CA TP. HCM Đạt

76 Nguyễn Kim Tho x 021367841 2/20/2003 CA TP. HCM Đạt

77 Nguyễn Hữu Châu x 023589929 12/3/2014 CA TP. HCM Đạt

78 Nguyễn Thị Kim Lan x 021786206 1/6/2009 CA TP. HCM Đạt

79 Nguyễn Trí Tín x 025009174 6/6/2012 CA TP. HCM Đạt

80 Trần Thị Tố Hằng x 024283805 2/12/2014 CA TP. HCM Đạt  Cty Hằng Phú 
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81 Nguyễn Thanh Lâm x 301498612 3/17/2014 CA Long An Đạt

82 Nguyễn Tố Trinh x 022576390 5/15/2012 CA TP. HCM Không đạt  Cá nhân 

83 Trương Minh Thuận x 025363087 2/19/2011 CA TP. HCM Đạt

84 Nguyễn Văn Dũng x 183424337 6/14/2014 CA Hà Tỉnh Đạt

85 Mạch Võ Hoàng Quý x 024848383 11/3/2007 CA TP. HCM Đạt

86 Lê Cao Thùy x 024258009 2/18/2008 CA TP. HCM Đạt

87 Phạm Thị Thùy Linh x 271790465 10/29/2002 CA Đồng Nai Đạt

88 Nguyễn Thị Nhung x 025632396 5/2/2012 CA TP. HCM Không đạt

89 Hoàng Việt Anh x 025098336 1/8/2009 CA TP. HCM Không đạt

90 Nguyễn Thị Ngọc Dung x 023304234 8/30/2006 CA TP. HCM Không đạt

91 Đặng Thị Ngọc Đài x 334820005 5/27/2010 CA Trà Vinh Không đạt

Phạm Thị Tuyết Mai

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

Trương Trung Thu 
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